KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2022
LỨA TUỔI MẤU GIÁO BÉ LỚP C2 ( 3–4 tuổi )
Giáo viên: Nguyễn Hoài Anh, Lê Thu Hiền
Các mục tiêu trong tháng:  8, 12, 36, 37, 38, 48, 54, 59, 66, 75

	Hoạt động
	Tuần I
( Từ 04/10 đến 08/10)
Bé là ai
	Tuần II
(Từ  11/10 đến 15/10)
Cơ thể của trẻ
	
Tuần III
(Từ 18/10 đến 22/10)
Ngày hội của các bà, các mẹ 20/10
	
Tuần V
(Từ 25/10 đến 29/10)
Những người thân trong gia đình bé 
	Mục tiêu

	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, cô nhắc nhở các con chào cô giáo, chào bố mẹ ông bà khi vào lớp,biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống thường ngày. 
- Cô nhắc nhở các con đo nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi vào lớp, nhắc trẻ sử dụng đúng đồ dùng và cất đồ dùng đúng với kí hiệu của trẻ.
* Trò chuyện: 
- Cùng trẻ tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong tháng 10: Ngày giải phóng thủ đô 10/10; Ngày thành lập hội liên hiệp PNVN 20/10: Cho trẻ xem video, clip, tranh, ảnh các hoạt động kỉ niệm...
- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ,  đặc điểm riêng của trẻ, thói quen, sở thích (MT36)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi các bộ phận và giác quan trên cơ thể: 
+ Chức năng của từng bộ phận, từng giác quan đối với cơ thể 
+ Cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, ốm sốt...
- Tìm hiểu quá trình lớn lên của bé (trong bụng mẹ, sơ sinh, biết đi, đi học ở trường mầm non)
+ Phản ánh, nói lên những điều trẻ thích, không thích . 
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình ( tên của ông bà, bố, mẹ,… bé), cho trẻ xem ảnh về gia đình, bé nói được tên ng thân, địa chỉ nhà thể hiện tình cảm của mình đối với những người thân trong gia đình.(MT37) 
- Trò chuyện về ngôi nhà của bé (MT38) 
+ Tìm hiểu tên các món ăn, các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể.
+ Tìm hiểu lợi ích của 4 nhóm thực phẩm.
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
    + Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi””( Chào cờ và tập thể dục trong lớp)
    + Thứ 3,5 tập với bài “such a happy day”
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.
* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)
+ Hô hấp: Gà gáy,  
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới  
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc  “Em như chim bồ câu”
	

	Hoạt động học
	T2
	Tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
( Mẫu)
	Tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
( Đề tài)
	Tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng bà và mẹ
( Đề tài)

	Tạo hình
 Cắt dán trang phục bé thích
(Mẫu)
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	T3
	LQVH
Thơ: Đôi mắt của em
(Lê Thị Mỹ Phương)

	LQVH
Truyện: Cậu bé mũi dài
(Sưu tầm)
MT54
	LQVH
Thơ: “Cô và mẹ”
( Trần Quốc Toàn)

	LQVH
Thơ : Thăm nhà bà
( Như Mạo)
MT48
	

	
	T4
	KPKH
Bé giới thiệu về bản thân
	KPKH
Tìm hiểu về cái mũi
	KPXH
Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	KPXH
Trò chuyện về người thân trong gia đình bé
	

	
	T5
	LQVT
Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1
(BTT trang 8 )

	LQVT
Phân biệt tay phải – tay trái của bản thân
(BTT trang 7 )

	LQVT
Nhận biết hình vuông, hình tam giác


	LQVT
Dạy trẻ phân loại đối tượng theo 1 dấu hiệu


	

	
	T6
	TDGH
Đi trong đường ngoằn nghèo

	GDAN
DH: “Mẹ yêu không nào”
( Lê Xuân)
NH:Ba ngọn nến lung linh
( Ngọc Lễ)
	TDGH
Bật tiến về phía trước
TC: Bắt bướm
	GDAN
DH: “Cả nhà thương nhau”
(Phan Văn Minh)
TCAN: : Lật hình ảnh đoán tên bài hát
MT75
	

	HĐNT
	- HĐCMĐ :	
* Trò chuyện về bản thân bé
* Vệ sinh trên sân trường (Nhặt và bỏ rác vào đúng nơi quy định.)
* Quan sát: Bạn trai – Bạn gái
* Dạo quanh sân trường.
* Quan sát các cây hoa dưới sân trường
- TCVĐ: 
+ Nhảy qua suối nhỏ. 
+ Trời nắng trời mưa,
+ Chó sói xấu tính.
+ Chơi các trò chơi dân gian.
+ Nhổ củ cải
- CTD : Chơi với đồ chơi ngoài sân trường 
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu trò chơi kéo co với  C1
	- HĐCMĐ :
* Trò chuyện về cơ thể của bé.
* Quan sát: Trang phục của bé
* Hoạt động trải nghiệm: Bé tập mặc quần áo
* Quan sát thí nghiệm: Vật chìm - vật nổi 
* Quan sát góc thiên nhiên
* Quan sát góc âm nhạc
- TCVĐ: 
+ Đội nào nhanh hơn 
+ Thỏ về chuồng 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Ai nhanh hơn
+ TCDG : Lộn cầu vồng
- CTD : với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời.
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Cổ vũ 2 lớp C1 và C3
	-HĐCMĐ :
* Trò chuyện về mẹ của bé
* Hoạt động tập thể: lau lá cây
* Quan sát: Khung cảnh tổ chức ngày 20/10 của trường bé
* Tham gia làm thiệp tặng mẹ
* Quan sát: cây mít
 - TCVĐ : 
+ Ai nhanh nhất
+ Lộn cầu vồng
+ Gieo hạt
+ Bắt chước tạo dáng
+ TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD : với vòng, phấn, lá cây.
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu trò chơi chuyền bóng với  C3
	- HĐCMĐ :
* Vệ sinh trên sân trường (Nhặt và bỏ rác vào đúng nơi quy định.)
* Thí nghiệm : Tác dụng của những bộ phận trên cơ thể
* Quan sát giàn chanh leo.
* Quan sát: Thời tiết
* Quan sát: Vườn hoa lan
- TCVĐ:  
+ Bánh xe quay
+ Sói ơi, ngủ à?
+ Bịt mắt bắt dê 
+ Trời nắng trời mưa
+ Rồng rắn lên mây
- CTD : với ĐCNT
với vòng, phấn, lá cây
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu toàn khối
	

















	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc xây dựng ( T1), Phòng khám chuyên khoa nhi ( T2), góc nghệ thuật:Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 20/10 (T3). Gia đình thân yêu ( T4). 
- Góc phân vai: 
 + Gia đình: Tổ chức sinh nhật cho bé (CB: Bánh ga tô, bánh kẹo, hoa quả, nến...Cho trẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hướng dẫn trẻ cách nói những lời chúc mừng sinh nhật đến bạn,….) , bé bế em, bé làm những công việc gia đình, bé tết tóc cho em...
 + Bán hàng: cửa hàng bách hóa bán nước rửa tay, khẩu trang; bán, làm, bán bưu thiếp tặng bà tặng mẹ.
 + Nấu ăn: Tập pha sữa, nấu các món ăn gia đình, 
bé nhận biết thực phẩm và 1 số món ăn quen thuộc (MT8)
 + Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà thân yêu của bé…
  + Góc Bác sĩ: Khám bệnh cho bé...
- Góc nghệ thuật: Tô màu bạn trai, bạn gái.Tập múa hát các bài hát về gia đình , bản thân bé. 
- Góc sách: Làm sách tranh về thời trang, đồ chơi, đồ dùng của bé, bé tự giở sách đọc truyện 
- Góc học tập: Ôn nhận biết nhóm số lượng 1,2, ôn ghép đôi…
- Góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây xanh.
- Góc THCS: Bé chơi tết tóc, gấp quần áo gọn gàng, soi gương...
- Cô và trẻ giao lưu trò chuyện về góc chơi mà bé thích (MT59)
- Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ chơi trong các góc , cất xếp gọn gàng (MT 66)
Giáo viên rèn trẻ tham gia, hào hứng vào các hoạt động mạnh dạn, tự tin khi trả lời các câu hỏi. 
	
8,59,66

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, lau miệng sau khi ăn, sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách đúng cách. Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu
-Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thìa , bát , cốc đúng cách (MT 12)
 - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: biết mời cô, mời bạn trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn, không làm rơi vãi cơm, động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất.
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ.
- Thực hiện 1 số nội quy ở lớp và gia đình: tiết kiệm nước, bỏ rác, cất ghế đúng nơi quy định
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	HĐ chiều
	* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ
* Các hoạt động:
 -Trò chuyện, gợi ý cho trẻ tự giới thiệu về mình, sở thích, giới tính
- DH: Dạy trẻ bài hát: Miệng xinh
- Kỹ năng tự phục vụ: Đi dép quai hậu cho trẻ.
- Bé làm bài tập toán trang 8
- Chơi theo ý thích , chơi đồ chơi lắp ghép - Trò truyện về những điều bé thích, không thích.
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	* Vận động sau ngủ dậy: Finger family, Nu na nu nống, Đàn vịt con, 
* Các hoạt động: - Trò  chuyện về cái mũi của bé, biết giữ gìn và bảo vệ cái mũi sạch sẽ
- VĐCB: Đi trong đường ngoằn nghèo
- TH: Trẻ in vẽ bàn tay
- Bé làm BTT trang 7
- Rèn thói quen vệ sinh: lau mặt trước và sau khi ăn
- Chơi theo ý thích
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ
* Các hoạt động: 
- Trò chuyện về gia đình của bé, về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng dẫn trẻ trang trí bưu thiếp, dạy trẻ nói những lời chúc hay đến bà, đến mẹ.
- VĐ: Nhảy qua suối nhỏ.
VH: Thơ: Lấy tăm cho bà
-  Rèn kỹ năng tự phục vụ: cất giầy, dép lên giá đúng nơi quy định 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	[bookmark: _GoBack]* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ
* Các hoạt động: 
- Trò chuyện về người thân trong gia đình bé.
- Cho trẻ nghe hát các bài hát về gia đình (Ba ngọn nến lung linh, tía má em, cho con, gia đình nhỏ, hạnh phúc to, vườn cây của ba, bố là tất cả...)
- Steam: Làm cây gia đình.
+ S: Khám phá gia đình trẻ gồm những ai,
+ T: Sd máy tính, video vẽ sơ đồ gia đình trẻ, gia đình giống như một cái cây?
+ E: Quá trình trẻ sd nguyên vật liệu để chế tạo ra cây gia đình
+ A: làm được cây thẳng, đẹp mắt, cân đối, vẽ, tô màu, dán,  trang trí, gắn đính trang trí thêm cho chậu cây nổi bật.
+ M: Đếm số lượng nguyên vật liệu, đo chiều dài của các nguyên vật liệu bằng các kĩ năng khác nhau để tạo ra sp cân đối.
-  Rèn kỹ năng tự phục vụ: đội mũ khi ra nắng, đi dép, giầy khi đi học. 
- Chơi theo ý thích , chơi đồ chơi lắp ghép 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


	Chủ đề-SK- các nội dung có liên quan

	

Ngày hội của bà của mẹ 20/10


	

	


Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Chuẩn bị :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Các hoạt động
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Kỹ năng, nề nếp của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
4. Đánh giá mục tiêu trong tháng

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Ý kiến, nhận xét của BGH
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



	TÊN HĐ HỌC
	MĐ - YC
	CHUẨN BỊ
	CÁCH TIẾN HÀNH

	
LQVT
Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1
(BTT trang 8 )
	1.Kiến thức
- Trẻ biết ghép đôi tương ứng các đối tượng, và biết xếp  tuơng  ứng 1 -1 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Luyện kĩ năng khéo léo , nhanh  nhẹn thông qua trò chơi. 
3.Thái độ
- Giáo dục trẻ tính cẩn thận khi sử dụng đồ
	- Đồ dùng  của cô:
+ Bảng thấp
+ Nhạc bài hát "Teddy bear", “ 
- Đồ dùng của trẻ
+ Mỗi trẻ một rổ đồ dùng trong có lô tô bát và thìa có số lượng băng nhau
+ 2 bàn
+ Đồ cho trẻ bày tiệc
+ 4 bài cho 4 nhóm chơi
+Bút sáp

	1.Ổn định tổ chức:
- Hát “Teddy bear",” và dẫn dắt vào bài
2.Phương thức hình thức tổ chức:
* Ôn đếm số 1:
- Cô cho trẻ  đi xung quanh lớp và tìm các đồ vật có số lượng là 1
- Cô kiểm tra và cho trẻ nhắc lại số 1.
* Xếp tương ứng: Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi
- Hỏi trẻ trong rổ có những gì?
- Cho trẻ lấy tất cả bát ra xếp thành một hàng ngang từ trái sang phải
- Chọn tất cả số thìa ra ghép đôi mỗi bát tương ứng dưới một thìa
- Cho trẻ nhận xét kết quả
+ Con đã xếp được gì?
+ Con xếp như thế nào?(Mỗi bát với một thìa)
*  Luyện tập: 
- TC 1: Thi bày bàn tiệc
 + 2 đội thi đư với nhau. 
 + Cho trẻ bày đồ lên bàn ( Cho trẻ bày tương ứng 1 bát -1 thìa, một đĩa một chén.... 
 + Sau khi bày xong cô cùng trẻ kiểm tra
- TC 2: Thi nối tranh:
 + Cho trẻ về 4 nhóm mỗi nhóm có một bức tranh, trong đó các nhóm đối tượng tưng ứng có số lượng bằng nhau hoặc  không bằng nhau, không sắp xếp theo dãy 
(Cho trẻ dùng bút màu nối tương ứng các đối tượng với nhau một cốc một đĩa...)
 + Sau đói có kiểm tra kết quả  hổi trẻ làm như nào (Nhận mạnh vào quan hệ ghép đôi mỗi...với một)
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ chuyển hoạt động




	TÊN HĐ HỌC
	MĐ - YC
	CHUẨN BỊ
	CÁCH TIẾN HÀNH

	
LQVH

Thơ: Đôi mắt của em
(Lê Thị Mỹ Phương)
	1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả
- Trẻ biết nội dung bài thơ: Bài thơ nói về một bộ phận trên cơ thể. Đó là “ đôi mắt”
2. Kỹ năng:
- Trẻ nghe, hiểu và trả lời các câu hỏi của cô
- Trẻ có khả năng biểu diễn và đọc diễn cảm bài thơ
- Trẻ thể hiện cảm xúc khi dọc thơ
3. Thái độ:
- Trẻ biết cách bảo vệ cơ thể
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	* Đồ dùng :
- Tranh minh học bài thơ.
- Băng đĩa nhạc có bài hát trong chủ điểm


	1. Ổn định tổ chức:  
- Cho trẻ xem bức tranh về đôi mắt. 
- Trò chuyện với trẻ , dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Đọc thơ diễn cảm: Đôi mắt của em 
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc diễn cảm lần 1: Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ
* Đàm thoại và trích dẫn:
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? tác giả nào ?
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Đôi mắt trông như thế nào?
+ Đôi mắt đã giúp gì cho bạn nhỏ trong bài thơ?
“ Giúp em nhìn thấy mọi vật xinh xinh”
+ Để bảo về đôi mắt chúng mình phải làm gì?
- Giải thích từ khó: xinh xinh, rất dẹp.
- Giáo dục trẻ: Không dụi tay lên mắt,khi đi ra ngoài đường phải đeo kính để bảo vệ mắt. Ngoài ra cần nhỏ nước rửa mắt để mắt luôn sạch và trong.
* Trẻ đọc thơ:
- Cô cho cả lớp đọc theo hình thức:
+ Cả lớp, tổ , nhóm, cá nhân..
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tiết học, động viên trẻ kịp thời.
- Chuyển sang hoạt động khác.







	TÊN HĐ HỌC
	MĐ - YC
	CHUẨN BỊ
	CÁCH TIẾN HÀNH

	
KPKH
Bé giới thiệu về bản thân

	1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên, giới tính, ngày sinh của mình.
-Trẻ biết sở thích của mình.
- Trẻ biết phân biệt bản thân với các bạn.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
 2.Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng trả lời to, rõ ràng, đủ câu.
3.Thái độ:	
-Trẻ biết yêu quý bản thân,các bạn và mọi người.

	*Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh về bé trai, bé gái.
-Băng đĩa nhạc bài hát trong chủ điểm.
- Hình ghép bạn trai bạn gái.
* Trang phục: trang phục gọn gàng.
* Đội hình: trẻ ngồi học trên ghế theo hình chữ U.
	1. Ổn định tổ chức: 
- Cô cho trẻ hát bài: What is your name?
- Trò chuyện với trẻ về nội dung của bài hát.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức :
* Bé giới thiệu về mình
- Cô mời một vài cháu lên giới thiệu về mình.
- Cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ tự giới thiệu về bản thân.
- Bạn tên gì?Bạn trai hay bạn gái? Bạn thích gì? Bạn mấy tuổi?
- Cho 2-3 trẻ trả lời.
* Quan sát các bạn
- Cô và cháu đàm thoại thảo luận về đặc điểm hình dáng, tên gì, mấy tuổi, bạn trai hay bạn gái, bạn thích gì?
- Cô gợi ý để trẻ kể tên đặc điểm sở thích của bạn mà trẻ thích.
* So sánh bản thân với bạn
- Cô đặt câu hỏi để cháu so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa bản thân mình và bạn mà trẻ chọn.
- Cho vài trẻ lên so sánh mình với bạn.
* Trò chơi “Ghép hình bạn trai,bạn gái.”
- Cô phổ biến tên trò chơi, cách chơi, luật chơi…
- Cách chơi: các cháu chia làm 2 đội lên ghép những hình ảnh rời bạn trai bạn gái thành hình hoàn chỉnh.
3. Kết thúc: 
Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
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Tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
( Mẫu)
	1. Kiến thức :
- Trẻ biết xé vụn giấy và dán giấy vụn vào chiếc mũ.
- Trẻ biết phết hồ vào mặt trái của giấy vụn  để dán.
2. Kĩ năng : 
- Rèn trẻ kĩ năng dán và phết hồ bằng ngón tay trỏ.
- Rèn trẻ kĩ năng  dán vào mặt trái của bông hoa, chiếc lá.
3. Thái độ :
- Trẻ biết yêu quí, giữ gìn đồ dùng trong nhà của mình, giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay.
	* Đồ dùng của cô : 
- Tranh mẫu, giá treo tranh, kẹp bài, que chỉ.
- Băng đĩa nhạc bài hát trong chủ điểm.
*Đồ dùng của trẻ :
- Vở thủ công, giấy thủ công,
hồ ,khăn ướt, rổ đựng.
- Cô và trẻ trang phục gọn gàng
	1. Ổn định tổ chức: 
- Cô và trẻ hát bài hát:” one litter finger”
- Đôi bàn tay của bé có thể làm những việc gì? 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức :
* Quan sát tranh mẫu :
- Đàm thoại:
 + Cô có bức tranh gì đây?
 + Chiếc mũ của cô trang trí như thế nào?
 + Bông hoa màu gì? Lá hoa màu gì? 
 + Cô đã dùng kỹ năng gì để trang trí cho chiếc mũ?
 + Cô sử dụng kỹ năng gì để dán hoa và lá vào chiếc mũ?
* Cô làm mẫu cho trẻ : 
- Hướng dẫn cho trẻ cách dán: 
+ Cô bôi hồ vào mặt màu trắng của bông hoa, lá và cô dán theo kỹ năng tương ứng 1-1.
+ Khi dán xong, cô lấy khăn lau tay.
*Trẻ thực hiện :
- Cô cho trẻ về bàn 
- Cô bao quát, giúp đỡ và động viên những trẻ còn yếu kém
* Nhận xét sản phẩm :
- Trẻ làm xong cô cho trẻ treo tranh và nhận xét.
+ Mời trẻ tự giới thiệu về bài của mình.
+ Hỏi trẻ con thấy bức tranh nào đẹp nhất? Vì sao? 
3. Kết thúc:
 Cô nhận xét và động viên khuyến khích trẻ.
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TDGH

Đi trong đường ngoằn nghèo
Tc: Cáo và thỏ
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết đi trong đường ngoằn ngoèo.
- trẻ biết cách chơi Trò chơi: Cáo và thỏ
  2. Kỹ năng:
- Tập các bài tập PTC đều đúng nhịp 
- Phát triển khả năng định hướng, rèn luyện sự khéo léo và dẻo dai của cơ thể

3. Thái độ:
 -Trẻ hứng thú với giờ học tích cực tham gia vận động.
- Biết ích lợi của việc tập thể dục đối với sức khỏe
	- Đồ dùng của cô
+ Phòng tập sạch sẽ, an toàn 
+ Xắc xô
+ Vẽ 2 đường ngoằn ngoèo mỗi đường rộng 40cm.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Nơ
- Đồ dùng chung:
+ Nhạc thể dục bài “ Cả nhà thương nhau”
+ Đài
-Trang phục của cô và trẻ: gọn gàng, thoải mái, đi giày thể dục


	1.Ổn định tổ chức: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về cuộc thi : Hội khỏe phù đổng
2. Phương pháp hình thức tổ chức: 
* Khởi động: Cho trẻ đi  vòng tròn kết hợp các kiểu chân, đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh....
* Trọng động: 
a. Cho trẻ về đội hình tập BTPTC
- Tay: Đưa ra trước, sang ngang ( 4lx 4n)   
 - Bụng: Cúi gập người( 4lx 4n)   
- Chân: Bước lên trước, nhún   ( 6lx 4n)         
- Bật: Bật tại chỗ( 4lx 4n)   
b. Vận động cơ bản: Đi trong đường ngoằn ngoèo
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau 
- Cô tập mẫu cho trẻ  lần 1 không phân tích 
- Lần 2 kết hợp phân tích : Tư thế chuẩn bị: Đứng trước vạch xuất phát, tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh bắt đầu đi. Khi đi mắt nhìn thẳng, phối hợp chân tay nhịp nhàng chú ý để không chạm vào vạch.
+ Cho 1-2 trẻ lên tập trước .( Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô lần lượt cho trẻ ở 2 hàng lên tập.
- Cho cả 2 hàng thi đua cùng  đi nhanh trong đường ngoằn ngoèo
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
- Cô phổ biến tên trò chơi, cách chơi, luật chơi…
* Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 
3. Kết thúc: Cô động viên khen ngợi trẻ.
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Phân biệt tay phải – tay trái của bản thân
(BTT trang 7 )
	1. Kiến thức: 
- Trẻ  nhận biết, phân biệt được tay phải –tay trái của bản thân.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Phân biệt được tay phải, tay trái
- Xác định đúng vai trò của tay phải, tay trái khi làm những công việc hàng ngày.
3.Thái độ:
- Trẻ tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các qui tắc chung trong sinh hoạt.
- Trẻ hứng thú với giờ học 

	- Đồ dùng của cô:
+ 1 đồ chơi, 1 chiếc cốc uống nước, 1 chiếc bát, 1 cái bút, 1 quyển vở
- Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ 1 đồ chơi, 1 chiếc cốc uống nước, 1 chiếc bát, 1 cái bút, 1 quyển vở
- Đồ dùng chung:
+ Đài
+ Bài hát “Khám tay”
finger family”

	1.Ổn định tổ chức:  
-Cho trẻ hát bài “finger family” 
- Trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
* Phân biệt tay phải - tay trái của bản thân
- Cô và trẻ cùng làm động tác mô phỏng những công việc hàng ngày từ lúc ngủ dậy ( Vừa làm cô vừa nhắc trẻ cách làm đúng, trẻ làm động tác một vài lần) qua đó trẻ xác định đúng vai trò của tay trái, tay phải khi làm những công việc đó.
VD: Đánh răng: Tay phải cầm bàn chải để chải răng, tay trái cầm cốc nước.
- Khi vẽ tay phải cầm bút, tay trái giữ vở.
- Sau đó cô hỏi trẻ cầm bàn chải, bút, thìa bằng tay nào và cho trẻ giơ tay đó lên và nói đó là tay trái hay tay phải
- Nếu trẻ không nói được cô nói cho trẻ biết và cho trẻ nhắc lại.
- Cô làm tương tự với những công việc tay trái
- Cô cho trẻ làm theo h/ lệnh: cô nói tay nào trẻ giơ tay đó lên
* Trò chơi - Thi xem ai nhanh.
- Cô phổ biến tên trò chơi, cách chơi, luật chơi…
+  Cô cho trẻ cầm 1 đồ chơi đã chuẩn bị
+ Khi cô nói tay nào thì trẻ cầm đồ chơi ở tay đó giơ lên 
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tiết học và động viên khích lệ trẻ.
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Truyện:
Cậu bé mũi dài
( Sưu tầm)
(MT 54)
	1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên câu truyện.
- Trẻ hiểu được nôi dung và hiểu được suy nghĩ của cậu bé trong truyện. Biết được sự cần thiết của các bộ phận trong cơ thể và các giác quan
2. Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ, chú ý và ghi nhớ cho trẻ, luyện kĩ năng kể chuyện diễn cảm, nói hết câu đầy đủ.
3. Thái độ: 
- Biết cách chăm sóc và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể
	* Đồ dùng của cô:
- Tranh minh họa nội dung câu truyện.
- Cô thuộc nội dung câu truyện.
- Mũ các nhân vật trong truyện để cháu đóng kịch.
- Nhạc bài hát: Cái mũi, loa vi tính

	1.Ổn định tổ chức:-Hát bài “one litter finger” trò chuyện về bài hát.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Kể chuyện diễn cảm:Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.
- Lần 1: Cô kể diễn cảm 
+ Cô hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả?
- Lần 2: Cô kể cùng hình ảnh minh họa.
* Đàm thoại trích dẫn:
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Cậu bé trong câu chuyện có tên là gì?
- Vì sao cậu lại có tên như vậy?
- Một buổi sáng cậu bé ra vườn và nhìn thấy những gì?
Cây táo như thế nào?
- Cậu bé đã làm gì khi nhìn thấy cây táo?
- Thế cậu có trèo được lên cây táo không? Vì sao?
- Bực quá cậu bé mũi dài đã nói như thế nào?
- Ai ở gần đó đã nghe thấy điều ước của Bé Mũi Dài?
- Ong đã nói gì với bạn Mũi Dài?
- Sau đó lại có ai đến khuyên Mũi Dài?
- Chim Họa Mi đã khuyên Mũi Dài như thế nào?
- Còn những cô Hoa đã nói gì với Mũi Dài?
- Khi nghe xong Mũi Dài đã như thế nào?
Qua câu chuyện con học được điều gì?
* Giáo dục trể giữ gìn thân thể sạch sẽ.
- Cho trẻ nghe lại câu chuyện qua video truyện
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương và chuyển hoạt động.
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Tìm hiểu về cái mũi
	1. Kiến thức: 
 -Trẻ biết được tên gọi và tác dụng của cái mũi.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Trẻ phân biệt được các giác quan trên cơ thể
- Trẻ có một số kỹ năng, thói quen vệ sinh để giữ gìn và chăm sóc chúng.
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia trò chuyện.

	- Đồ dùng của cô:
+ Tranh về mũi
- Đồ dùng của trẻ:
+ Ghế ngồi của trẻ
- Đồ dùng chung:
-  Băng đĩa bài “ Đôi và một” và “ồ sao bé không lắc”

	1.Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài “ head shouder kness and tose”
- Dẫn dắt hướng trẻ vào nội dung bài học
2.Phương pháp hình thức tổ chức:
 *Tìm  hiểu về cơ thể: 
- Cho trẻ quan sát mũi của bạn bên cạnh và trả lời các câu hỏi của cô.
- Mỗi người có mấy cái mũi? 
- Mũi hay còn được gọi khướu giác
- Các con có biết mũi để làm gì, giúp ích gì cho chúng ta không?
+ Các con hãy nín thở  và xem điều gì sẽ xảy ra? 
Muốn thở được phải dùng cái gì phải làm gì?Vậy mũi có tác dụng gì đối với con người?
-  Cô cho trẻ dùng mũi để ngửi hương thơm của bánh ngọt, hoa hồng, giấy..sau đó sẽ hỏi trẻ về mùi của các đồ mà trẻ vừa được ngửi.
- Muốn ngửi được các mùi thơm chúng ta vừa dùng đến giác quan gì gì:? Không có cái mũi có ngửi được các mùi không?
=> GD trẻ: Mũi rất quan trọng nên các con phải biết giữ gìn và bảo vệ mũi bằng cách: đeo khẩu trang trang bụi bẩn bay vào, không dung các vật sắc nhọn chọc, ngoáy vào mũi
 - Cô giới thiệu các giác quan trên khuôn mặt và cho trẻ chơi “ Thi xem ai chỉ đúng “
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và chuyển hoạt động
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TẠO HÌNH

Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
(Đề tài)
	1. Kiến thức
+ Trẻ nhận biết, phân biệt được các màu sắc trang phục bạn trai bạn gái
- Biết cách cầm bút và tô màu hoàn chỉnh bức tranh đèn ông sao
2.Kĩ năng
+ Trẻ có kĩ năng lựa chọn màu sắc để tô, biết phối màu hài hòa, hợp lý, không tô chờm ra ngoài
- Rèn sự khéo léo nhanh nhẹn cho đôi bàn tay của trẻ 
3. Thái độ
 Trẻ hứng thú tham gia tiết học cùng cô
	- Đồ dùng của cô:
+ 3 bức tranh gợi ý được tô bằng màu sáp, màu nước, màu chì
+ Nhạc bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non” , “Cái áo cái quần"
- Đồ dùng của trẻ:
+ Màu sáp
+ Vở tạo hình


	1. Ổn định tổ chức: Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát " what color is it?" và đàm thoại về nội dung bài hát.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức:
* Quan sát tranh: 
- Tranh 1: Sử dụng màu sáp.
  + Bức tranh vẽ ai? Cô sử dụng nguyên vật kiệu gì để tô?
  + Bức tranh cô tô màu ntn?
- Tranh 2: Sử dụng màu nước:
  + Cô có bức tranh vẽ bạn nào?
  + Cô sử dụng chất liệu gì để tạo ra bức tranh? Màu sắc ra sao?
- Tranh 3: Sử dụng nhũ óng ánh
  + Bức tranh này có bố cụ như thế nào? Được sử dụng nguyên vật liệu gì?
  + Hãy nhìn kỹ xem mình giống bạn nào trong bức tranh?
- Cô hướng dẫn trẻ cách tô màu mịn không chườm ra ngoài.
* Hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con tô màu bạn nào? Vì sao ?
+ Con sẽ tô như thế nào?
+ Con dùng màu nào để tô.
- Để bức tranh thêm đẹp các con có thể dùng những kim sa để trang trí áo cho bạn nhé!
* Trẻ thực hiện: 
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ ngồi ngay ngắn tô màu không chờm ra ngoài, không làm quăn mép vở.
* Nhận xét sản phẩm: 
- Cô cho trẻ mang sản phẩm của mình ra giá treo, cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
   + Con thích bài của bạn nào? Vì sao con thích? 
3. Kết thúc:    Nhận xét giờ học
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GDAN
DH: “ Mẹ yêu không nào”
(Lê Xuân Thọ)
NH: Ba ngọn nến lung linh
(Ngọc Lễ)

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả,hiểu nội dung và thuộc bài hát.
2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, rèn khả năng phát triển tai nghe cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trong giờ học
	- Đồ dùng:
- Băng đĩa nhạc các bài hát, hình ảnh minh học các bài hát
- Các dụng cụ âm nhạc
	1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ đọc bài thơ: “ Yêu mẹ”
- Trò chuyện về bài thơ  đó.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Dạy hát: “ Mẹ yêu không nào”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1+ (không đàn) hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô hát lần 2 + Đàn
+ Đàm thoại với trẻ về tên bài hát, tên tác giả, 
+ Nội dung bài hát: Bạn nhỏ trong bài hát biết nghe lời mẹ và được mẹ yêu thương.
+ Các con sẽ làn gì để mẹ được vui?
* Trẻ thực hiện:
- Cô và cả lớp hát 2 lần, cô sửa giai điệu và lời khi trẻ hát sai.
- Mời lần lượt từng tổ, nhóm, cá nhân hát.
* Nghe hát: “ Ba ngọn nến lung linh”:
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sĩ. 
- Cô giới thiệu về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét giờ học và tuyên dương trẻ.
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LQVT

Nhận biết hình vuông, hình tam giác
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được hình vuông, hình tam giác, biết đặc điểm của 2 hình này.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2.Kỹ năng:
 - Trẻ gọi đúng tên hình vuông, hình tam giác. Trả lời to rõ ràng các câu hỏi của cô. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động theo nhóm. 
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú với giờ học, có ý thức thi đua trong tập thể.
	*Đồ dùng của cô:
-1 hình vuông màu đỏ, 1 hình tam giác màu vàng có kích thước lớn hơn của trẻ.
- Một con gấu bông.
- Các đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có dạng hình vuông
*Đồ dùng của trẻ:
- 1 hình vuông màu đỏ, 1 hình tam giác màu vàng
	1. Ổn định tổ chức: Hát bài hát: “ What shape is it?”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức : 
* Ôn màu sắc cho trẻ:
- Trò chơi: Đội nào nhanh nhất
+ Cô phổ biến tên trò chơi, cách chơi, luật chơi…
* Nhận biết hình vuông. 
- Cô giơ hình vuông lên cho trẻ quan sát.
-Cho trẻ chọn hình giống cô và giơ lên. Cô hỏi trẻ: Đây là hình gì? Hình vuông có màu gì?
- Cô cho cả lớp chọn lại rồi hỏi 1 số trẻ. Cho cả lớp đọc lại nhiều lần: Hình vuông.
- Đặc điểm hình vuông: có 4 góc, 4 cạnh dài bằng nhau.Cô cho trẻ dùng cả bàn tay sờ  và đếm các đường bao và các góc
* Nhận biết hình tam giác:
- Cô giơ hình tam giác lên cho trẻ QS và hỏi trẻ về đặc điểm của hình
- Đây là hình tam giác, có 3 cạnh và 3 góc
- Mời trẻ lấy hình tam giác trong rổ sờ các góc và đường bao xung
quanh.
* Luyện tập nhận biết hình vuông, hình tam giác: 
- Cô cho tìm xung quanh lớp những đồ dùng, đồ chơi nào có dạng hình vuông, hình tam giác.
- TC1: “Thi xem ai nhanh”.
+ Cô cho trẻ chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên và gọi tên hình đó.
+ Tổ chức cho trẻ chơi
- TC 2: “ Bé thi tài”: Cô chia lớp thành 2 đội , trên bàn mỗi đội có rất nhiều hình tròn, hình vuông ,hình chữ nhật, hình tam giác, nhiệm vụ của hai đội là chọn hình vừa học ghép thành chiếc thuyền
3. Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ chào tạm biệt bạn gấu.
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LQVH

Thơ: “Cô và mẹ”
( Trần Quốc Toàn)

	1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả,
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
2. Kĩ năng.
- Trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô , thể hiện tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ khi đọc thơ
- Trẻ phát âm rõ ràng 
- Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại 
3. Thái độ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn  và bảo vệ đồ dùng của lớp.
- Trẻ có nề nếp học tập.

	-Tranh vẽ minh họa bài thơ
- Nhạc bài hát: “Mẹ và cô”, loa vi tính
- Video nội dung bài học
	1. Ổn định tổ chức:
 Cho trẻ hát “ cô và mẹ”, trò chuyện với trẻ , dẫn dắt vào bài
2.Phương pháp, hình thức tổ chức 
* Đọc thơ diễn cảm: Cô và mẹ 
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video các bạn đi học và ở nhà
- Hỏi trẻ nội dung video nói về điều gì?
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc diễn cảm lần 1: Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ
* Đàm thoại và trích dẫn:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào ?
- Buổi sáng đến lớp bé làm gì ?
- Buổi chiều trước khi về bé làm gì ?
- Bé có yêu cô và mẹ không?
- Các con chú ý khi đọc : Lon ton . Giải thích: lon ton là chạy đều bước trong sự phấn khởi vui tươi
- Cô đọc trích dẫn bài thơ cho trẻ nghe.
-> GD trẻ :Cô giáo và mẹ luôn dành tình cảm yêu thương cho các con vậy các con phải làm gì để bố mẹ và các cô vui lòng ? 
* Trẻ thực hiện
- Cả lớp đọc thơ cùng cô 3- 4 lần.
- Cả lớp đọc, từng tổ thi đua đọc
- Mời nhóm, cá nhân lên đọc 
- Cô sửa ngọng cho các bạn sau mỗi lần đọc
- Cô động viên khuyến khích trẻ nhút nhát lên đọc cùng cô và các ban.
3. Kết thúc:
- Nhận xét sau đó chuyển hoạt động




	TÊN HĐ HỌC
	MĐ - YC
	CHUẨN BỊ
	CÁCH TIẾN HÀNH

	
KPKH

Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày gửi đến các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái, em gái… những món quà và lời chúc tốt đẹp nhất.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô đầy đủ, rõ ý.
3. Thái độ:
- Trẻ biết quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình đặc biệt là bà, mẹ và chị...
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học.
	- Đồ dùng của cô:
+ Video tổ chức ngày phụ nữ Việt Nam của 1 gia đình.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Giấy màu, hồ dán
- Đồ dùng chung :
+ Đài
+ Đĩa nhạc có bài
Mẹ đi vắng ,  cháu yêu bà ,Bàn tay mẹ, Cho con
	1.Ổn định tổ chức :
- Cô và trẻ đọc bài thơ: “ Cô và mẹ”  
- Trò chuyện về nội dung bài thơ.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Đàm thoại, trò chuyện về ngày PNVN :
Cho trẻ xem vi deo tổ chức ngày 20/10 trong một gia đình và trò chuyện :
- Ngày phụ nữ Việt Nam là ngày bao nhiêu ?
- Ngày này dành cho những ai ?
- Những ông bố, các anh trai thường làm gì vào ngày này ?
- Ở gia đình con bà, mẹ, chị và em gái có được nhận quà vào ngày này không ?
- Chúng mình có biết tại sao lại tặng quà không ?
- Các bạn trai định tặng quà gì cho bà, mẹ, chị, em gái hay các bạn gái ?
-> GD trẻ : Phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến bà, mẹ, chị và em gái nhiều hơn trong những ngày đặc biệt này.
* Luyện tập, củng cố : 
- TC 1 : Bé khéo tay. Cô chia trẻ làm 3 nhóm
+ Nhóm làm bưu thiếp, Nhóm làm hộp quà, Nhóm gói hoa.
- TC2 : Hát hay, múa dẻo. Cô tổ chức cho trẻ hát múa các bài hát về bà, mẹ.
3. Kết thúc : 
- Cô nhận xét giờ học. Động viên khích lệ trẻ
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TẠO HÌNH

Trang trí bưu thiếp tặng bà tặng mẹ
(Đề tài)
	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết xé dải, xé vụn và chắp ghép những cánh hoa thành những bông hoa khác nhau
2.Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng xé dán: xé dải dài, biết ngắt ra từng đoạn
- Rèn sự khéo léo của các ngón tay, cách sắp xếp bố cục hợp lý
  3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú vào bài học
- GD trẻ biết thể hiện tình cảm của mình đối với bà, mẹ
	- Đồ dùng của cô :
- Nhạc bài hát " Tay thơm tay ngoan"
- Mẫu bưu thiếp của cô làm
- Bảng
- Thước chỉ
* Đồ dùng của trẻ :
- Bìa màu
- Bút sáp, khay đựng màu nước, các NVL khác như hoa khô, hoa cắt sẵn..
	1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “ Mẹ yêu không nào?”
- Đàm thoại về nội dung bài hát.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức:
* Quan sát bưu thiếp:
- Tranh 1: Bưu thiếp dán hoa
+ Cô có gì đây? Bưu thiếp này có màu gì?
+ Bưu thiếp này được trang trí như thế nào?
+ Những bông hoa ở bưu thiếp có màu gì?
- Tranh 2: Bưu thiếp in hoa bàn tay:
+ Các con có biết bông hoa này cô làm từ NVL gì không?
+ Khi sử dụng màu nước các con chú ý điều gì?
- Tranh 3: Bưu thiếp sử dụng kim sa, nhũ óng ánh:
+ Cô còn sử dụng những gì để trang trí cho tấm bưu thiếp nữa? 
+ Để bố cục bức tranh đẹp các con cần chú ý điều gì?
* Hỏi ý tưởng của trẻ:
- Con sẽ trang trí bưu thiếp như thế nào?
- Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì để trang trí?
- Khi trang trí xong con sẽ tặng ai?
* Trẻ thực hiện:
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ ngồi ngay ngắn lau tay sạch khi thực hiện xong. Cô hướng dẫn, giúp đỡ các bạn còn chậm đề hoàn thiện sản phẩm.
* Nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ mang sản phẩm của mình ra giá treo, cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
+ Con thích bưu thiếp của bạn nào? Vì sao con thích?
- Hôm nay cô sẽ cho các con mang bưu thiếp do chính tay mình làm ra về tặng mẹ nhé!   
3. Kết thúc: Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
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TDGH

Bật tiến về phía trước
TC: Bắt bướm
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài tập. Biết cách bật tiến về phía trước 
- Hiểu luật chơi và cách chơi TCVĐ
2. Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng dồn, tách hàng, tập BTPTC đúng động tác theo nhạc
- Rèn kĩ năng khéo léo, nhanh nhẹn, biết phối hợp cùng với bạn
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe cụ, giữ trật tự trong giờ học

	* Đồ dùng của cô: 
- Xắc xô
- Trang phục gọn gàn
- Nhạc theo chủ đề 
- Đài casset



	1.Ổn định tổ chức: 
- Trò chuyện về hội thi “ Chung sức”
- Cô cùng trẻ đàm thoại về tác dụng của việc tập thể dục
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Khởi động: Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh- chậm về 4 hàng dọc, quay ngang, dồn hàng.
*Trọng động:
- Bài tập phát triển chung:
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước rồi lên cao (4lx4n)
+ Động tác bụng: Hai tay đưa lên cao rồi cúi xuống (4lx4n) 
+ Động tác chân: Hai tay đưa lên cao - kiễng chân, hai tay đưa ra phía trước - khuỵu gối. ( 4lx4n)
+ Động tác bật: Bật tách - chụm chân ( 6lx4n)
* VĐCB: Bật về phía trước:
-Cô giới thiệu tên vận động.
- Lần 1 :Cô thực hiện không giải thích
- Lần 2:Cô vừa làm + phân tích
TTCB: 2 tay chống hông, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh bật thì 2 đầu gối hơi chùng xuống lấy đà để bật về phía trước tiếp đất bằng bàn chân.
 + Cô làm mẫu lần 3: Cô nhắc lại các chú ý chính.
*Trẻ thực hiên: Cô chia lớp làm 2 hàng dọc quay mặt vào trong để thực hiên vận động.Cho cả lớp tập 2 lần. Khi trẻ tập cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên vận động cơ bản.Gọi 1 trẻ khá lên tập.
*TC: Bắt bướm.  
- Cô giới thiệu tên TC, luật chơi và cách chơi. Cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô nhận xét 
*Hồi tĩnh: Cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “ Chim mẹ – chim con”
3.Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.Động viên trẻ kịp thời.
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Dạy trẻ phân loại đối tượng theo 1 dấu hiệu


	1.Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được dấu hiệu các nhóm đối tượng và nêu được dấu hiệu của nhóm
- Phát hiện những đồ vật khác cùng nhóm theo dấu hiệu
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng  nhanh nhẹn tìm  những ĐD-ĐC có cùng dấu hiệu
-  Củng cố nhận biết hình vuôn, hình tròn
3. Thái độ:
 -Trẻ có ý thức giúp bố mẹ những công việc vừa sức
- Hứng thú tham gia vào giờ học
	- Đồ dùng của cô: 
+ 2 hình ảnh ngôi nhà và con thuyền được tạo ra từ các hình hình học
+ Rổ quà đựng các hình vuông, tròn đủ màu sắc
+ lô tô 1 số ĐD cá nhân của trẻ
- Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ 1 rổ ĐD đựng các hình vuông tròn xanh, đỏ, vàng
- Đồ dùng chung:
+ Đài, đĩa nhạc bài hát “teddy bear”...
	1. Ổn định tổ chức: 
- Cô và trẻ hát bài “ Teddy bear” và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
* Ôn nhận biết gọi tên tam giác, hình vuông
- Cho trẻ quan sát 2 hình ảnh ngôi nhà, con thuyền được tạo ra từ các hình hình học
+ Cô chỉ vào các hình và cho trẻ nói tên hình
+ Cho trẻ chỉ theo yêu cầu của cô
* Dạy trẻ tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu cho trước
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng hỏi trẻ trong rổ có những gì?
- Lần lượt cô yêu cầu trẻ phân loại các hình vuông, tròn cùng màu với nhau để tạo thành 1 nhóm
- trong lúc trẻ làm cô bao quát , sửa sai cho trẻ.
* Luyện tập:
- TC1: Cất quần áo giúp mẹ
Chia lớp thành 2 đội thi đua cất quần áo theo yêu cầu của cô
(VD: Đội 1 lấy áo màu hồng, Đội 2 lấy quần màu xanh...)
- TC2: Đi siêu thị
Yêu cầu trẻ mua đồ dùng theo yêu cầu của cô
(VD: Đội 1 mua đĩa hình tròn, đội 2 mua đĩa hình vuông...)
3. Kết thúc- Cô nhận xét giờ học và động viên khen ngợi trẻ.





	TÊN HĐ HỌC
	MĐ - YC
	CHUẨN BỊ
	CÁCH TIẾN HÀNH

	
LQVH

Thơ : Thăm nhà bà
( Như Mạo)
(MT48)
	1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả,
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
2. Kĩ năng.
- Trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô , thể hiện tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ khi đọc thơ
- Trẻ phát âm rõ ràng 
- Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại 
3. Thái độ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn  và bảo vệ đồ dùng của lớp.
- Trẻ có nề nếp học tập.

	
- Tranh vẽ minh họa bài thơ
- Power point giáo án bài thơ
- Nhạc bài “ Cháu yêu bà”, loa vi tính, máy chiếu
	1. Ổn định tổ chức:
-  Cho trẻ hát “baby shark”
- Hỏi trẻ các thành viên trong gia đình.
2.Phương pháp, hình thức tổ chức 
* Đọc thơ diễn cảm: Thăm nhà bà 
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc diễn cảm lần 1: Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ
* Đàm thoại và trích dẫn:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào ?
- Bé đến thăm bà nhưng bà đi đâu ?
- Ở nhà bà có con vật gì ?
- Khi nhìn thấy đàn gà bạn nhỏ đã làm gì?
- Bạn nhỏ  gọi các bạn gà con ngư thế nào?
- Các chú gà đã làm gì khi bạn nhỏ gọi?
- Thức ăn của gà con là gì?
- Cô đọc trích dẫn bài thơ cho trẻ nghe.
-> GD trẻ : Chúng mình phải làm gì để bà vui lòng ? 
- Cả lớp đọc thơ cùng cô 3- 4 lần.
- Cả lớp đọc, từng tổ thi đua đọc
- Mời nhóm, cá nhân lên đọc 
- Cô động viên khuyến khích trẻ nhút nhát lên đọc cùng cô và các bạn.
3. Kết thúc:
- Nhận xét sau đó chuyển hoạt động
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Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé
	


	1. Kiến thức:
 - Trẻ biết giới thiệu về những người thân trong gia đình mình
. Trẻ biết cách chơi trò chơi.
2. Kĩ năng: 
- Phát triển và rèn luyện kĩ năng quan sát , phân biệt, nhận xét cho trẻ
- Trẻ có kĩ năng chơi trò chơi
3 Thái độ:
- Hứng thú với các hoạt động do cô tổ chức
	- Tranh ảnh các thành viên trong gia đình.
- Video bạn nhỏ giới thiệu về gia đình, video 1 số cảnh sum họp của gia đình.
- Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”

	1. Ổn định tổ chức: 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Năm anh em ngón tay”
- Trò chuyện vối trẻ về nội dung trò chơi.
-> Dẫn dắt hướng trẻ vào bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
*Tìm hiểu về những người thân trong gia đình:
 - Cho trẻ kể tên các thành viên trong gia đình bé.
- Cho trẻ xem 1đoạn clip bạn nhỏ giới thiệu về gia đình bạn đó.
-  Sau đó cô cho trẻ giới thiệu về tên, tuổi, nghề nghiệp, đặc điểm nổi bật của ông bà,bố mẹ mình?
- Sở thích của mọi người trong gia đình
- Ngoài bố mẹ và ông bà, bé có anh chị không?
- Cuối tuần cả nhà thường làm những công việc gì?
=> Giáo dục trẻ: 
Phải biết yêu thương ông bà, bố mẹ, anh chị, những người thân trong gia đình
- Cho trẻ xem video quay 1 số cảnh sum họp của gia đình
 * Luyện tập: Cho trẻ xem tranh và nói nhanh những công việc của những người thân trong gia đình
- Cho trẻ chơi 2-3 lần 
3. Kết thúc: 
Cô nhận xét giờ học và chuyển hoạt động
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Cắt dán trang phục bé thích
(Mẫu)
	1.Kiến thức:
- Trẻ biết lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính, sở thích của mình.
- Trẻ biết cách dùng ngón tay cái và trỏ để sd kéo, cách xếp dán
2.Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng xếp dán cân đối, phết hồ đều, mịn.
- Trẻ nói lên được những nhận xét về tranh của mình cũng như của bạn.
3:Thái độ
- Trẻ hứng thu khi hoạt động
- Trẻ biết tôn trọng sản phẩm do mình và bạn làm ra.
	* Đồ dùng:
- Tranh mẫu
- Nguyên liệu: các hình dán (quần, áo, váy), hồ dán.
- Nhạc bài hát “ Tập tầm vông”


	1.Ổn định tổ chức :
- Cô cho xem clip vè các bạn trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về những trang phục trẻ mặc hàng ngày :Con đang mặc bộ trang phục gì ? Con thích mặc trang phục như thế nào? Tại sao?
2. Phương pháp hình thức tổ chức
* Quan sát tranh mẫu  và đàm thoại
+ Con thấy bạn nhỏ là bạn gái hay trai, bạn mặc trang phục gì ?
+ Bức tranh cô sử dụng những nguyên , vật liệu nào?
+ Cô cắt  trang phục như thế nào? Cô dán như thế nào?
* Cô làm mẫu:
- Để cát dán được trang phục mà cô thích thì cô phải cần có gì?
- Đầu tiên cô sẽ chon trang phục mà mình thích. Bạn trai chọn trang phục ntn? Còn bạn gái thì sao?
- Cô phân tích cách cầm kéo, cách cắt theo đường viền ntn, cách bôi và dán hồ ra làm sao?
- Hỏi lại trẻ.
* Trẻ thực hiện: 
- Cô nhắc lại tư thế ngồi và cách bôi hồ. 
- Cô bao quát, động viên và giúp đỡ trẻ yếu kém
* Trưng bày sản phẩm: 
- Cô giúp trẻ trưng bày sản phẩm cho cả lớp cùng xem,
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và bạn. con thích bài nào? Vì sao?
- Cô cho những trẻ chưa thực hiện xong bù bài vào các hoạt động khác.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tuyên dương, chuyển hoạt động
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DH: “ Cả nhà thương nhau”
(Phan Văn Minh)
TC: Lật hình ảnh đoán tên bài hát
(MT 75)
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả,hiểu nội dung và thuộc bài hát.
- Trẻ  biết cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, rèn khả năng phát triển tai nghe cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trong giờ học.
	- Băng đĩa nhạc các bài hát, hình ảnh minh học các bài hát
- Các dụng cụ âm nhạc
	1. Ổn định tổ chức:Trò chuyện về gia đình của bé
- Giai đình có mấy người? Có những ai?
- Hằng ngày ai đưa con đi học?
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Dạy hát: “ Cả nhà thương nhau”
- Cô giới thiệu tên bài hát,
-  Tên tác giả và giai điệu bài hát.
- Cô hát lần 1(không đàn) 
+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2: có nhạc kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
- Đàm thoại với trẻ:
+ Tên bài hát, tên tác giả
+ Nội dung bài hát.
* Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện theo hình thức
+ Cô và cả lớp hát 2 lần, cô sửa giai điệu và lời khi trẻ hát sai.
+Mời lần lượt từng tổ, nhóm, cá nhân hát.
* TC: “Lật hình ảnh đoán tên bài hát”: 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi. 
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, sau mỗi lần cô nhận xét.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét giờ học và tuyên dương trẻ.





